Tiết chủ đề: 3
Tiết PPCT: 48
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS hiểu và phân biệt rõ từ đồng âm, từ đa nghĩa, cách dùng một số từ đồng âm, từ đa nghĩa thường gặp trong các ngữ cảnh quen thuộc và điển hình.
2. Năng lực
	a. Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
	b. Năng lực riêng biệt:	
- Năng lực nhận diện và phân biệt các từ đồng âm, từ đa nghĩa, cách dùng một số từ đồng âm, từ đa nghĩa thường gặp trong các ngữ cảnh quen thuộc và điển hình.
3. Phẩm chất
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK,Tranh ảnh
- Máy tính, máy chiếu, bài giảng PPT.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn học sinh đọc
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên tổ chức trò chơi “Đố vui”
Câu 1: Làm thế nào để con cua được chín chân?
Câu 2: Bàn gì xe ngựa sớm chiều giơ ra?
Câu 3: Quần rộng nhất là quần gì?
Câu 4: Nước gì ăn được mà không uống được?
Câu 5: Cầu gì biết chạy?
Câu 6: Con gì đập thì sống, không đập thì chết?
Câu 7: Bệnh gì bác sĩ bó tay?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
Những câu đố vui trên khá bất ngờ và thú vị phải không các con? Vậy các tác giả dân gian đã sử dụng hiện tượng gì để để tạo ra sự bất ngờ, thú vị đó?
	Gợi ý:
+ Luộc
+ Bàn cờ
+ Quần đảo
+ Nước cờ
+ Cầu thủ
+ Con tim
+ Gãy tay















B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm từ đồng âm, từ đa nghĩa
a. Mục tiêu: Nắm được các khái niệm.
b. Nội dung: GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu khái niệm từ đơn, ghép 
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời+ PHT của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1 : Tìm hiểu khái niệm 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu ví dụ trang 92: “Một nghề cho chín(1) còn hơn chín(2) nghề”
+ Rút ra khái niệm từ đồng âm
+ Yêu cầu học sinh lấy một đến hai ví dụ tương tự
+ Hướng dẫn học sinh tìm hiểu ví dụ trang 93
  Tôi ăn cơm
 Xe này ăn nhiều xăng
+ Rút ra khái niệm từ đa nghĩa
+ Yêu cầu học sinh lấy một đến hai ví dụ tương tự
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
* Từ đồng âm
+ Từ “chín”1 chỉ tính chất; “chín” 2 chỉ số lượng; nghĩa của hai từ này khác nhau, không có mối liên hệ nào với nhau. 
+ Ví dụ : từ “câu”
. Anh ấy đang câu cá (động từ)
. Đoạn văn có 5 câu (đơn vị của văn bản) 
. Các cầu thủ đang câu giờ (kéo dài thời gian)
* Từ đa nghĩa
+ Từ “ăn” trong ăn cơm có nghĩa là “tự cho vào cơ thể thức ăn để nuôi sống”, “ăn” trong ăn xăng là “tiếp nhận cái cần thiết cho sự hoạt động”. Hai nghĩa này liên quan đến nhau
+ Ví dụ: từ “ngọt”
.Trái cây rất ngọt (chỉ đồ ăn thức uống có vị như đường, mật.
.Cô ấy nói rất ngọt (chỉ lời nói, âm thanh êm tai, dễ nghe)
	I. Khái niệm

- Từ đồng âm là từ có âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau, không liên quan với nhau.
- Từ đa nghĩa là từ có nhiều nghĩa, các nghĩa khác nhau lại có liên quan với nhau.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Gv tổ chức cho hs thảo luận nhóm bằng kĩ thuật các mảnh ghép.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Bài tập 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
Gv sử dụng kĩ thuật các mảnh ghép (giả định lớp có 32 học sinh, trường hợp nhiều hay ít hơn thầy cô linh hoạt công thức)
Vòng 1: Nhóm chuyên gia (10 phút)
Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm
Nhóm 1: Bài 1
Nhóm 2: Bài 2
Nhóm 3: Bài 3
Nhóm 4: Bài 4
Vòng 2: Nhóm các mảnh ghép (15 phút)
- Hình thành 5 nhóm mới: mỗi nhóm sẽ có 2 người cũ + 6 người mới (2 người từ nhóm 2, 2 người nhóm 3, 2 người nhóm 4)
- Các “chuyên gia” sẽ lần lượt trao đổi câu trả lời và thông tin ở vòng 1 cho các thành viên trong nhóm mới. 
- Làm việc cá nhân bài tập số 5
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận 
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

	II. Luyện tập
Bài tập 1: SGK/ 92
a. Lờ đờ bóng ngả trăng chênh  bóng: hình ảnh của vật do phản chiếu mà có.
b. Bóng đã lăn ra khỏi đường biên dọc  bóng: quả cầu rỗng bằng cao su, da hoặc nhựa, dễ nẩy, dùng làm đồ chơi thể thao.
c. Mặt bàn được đánh véc-ni thật bóng  bóng: nhẵn đến mức phản chiếu được ánh sáng gần như mặt gương.
 Những từ có âm thanh giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau, không liên quan gì với nhau  từ đồng âm.
Bài tập 2: SGK/ 92, 93
a. - Đường lên xứ Lạng bao xa  đường: chỉ khoảng không gian phải vượt qua để đi từ một địa điểm này đến một địa điểm khác;
- Những cây mía óng ả này chính là nguyên liệu để làm đường  đường: chỉ chất kết tinh có vị ngọt, dùng trong thực phẩm;
b. – Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát  đồng: khoảng đất rộng và bằng phẳng, dùng để cày cấy, trồng trọt;
- Tôi mua cái bút này với giá hai mươi nghìn đồng  đồng: đơn vị tiền tệ
 Những từ có âm thanh giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau, không liên quan gì với nhau  từ đồng âm.
Bài tập 3: SGK/93
a. Cây xoài trước sân nhà em có rất nhiều trái
b. Bố vừa mua cho em một trái bóng
c. Cách một trái núi với ba quãng đồng
 Trái trong ba ví dụ đều biểu thị sự vật có dạng hình cầu  Từ đa nghĩa.
Bài tập 4: SGK/93
a. Con cò có cái cổ cao  Cổ: chỉ một bộ phận cơ thể, nối đầu với thân;
b. Con quạ tìm cách uống nước trong một chiếc bình cao cổ  Cổ: chỗ eo ở gần phần đầu của một đồ vật, giống hình dáng cái cổ
 Từ đa nghĩa.
c. Phố cổ tạo nên vẻ đẹp của riêng Hà Nội  Cổ: tính từ, chỉ sự cổ kính, lâu đời, không liên quan gì đến nghĩa của từ cổ trong hai câu a. và b.  Từ đồng âm.
Bài tập 5: SGK/93
- Tiếng hò xa vọng nặng tình nước non
 Nặng: tính chất, mức độ nhiều tình cảm.
- Một số ví dụ có từ nặng được dùng với nghĩa khác:
+ Anh ấy là đối thủ nặng kí
+ Bác ấy bị nặng tai
+ Bệnh nhân bị viêm phổi nặng do mắc Covid



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG  (Giao bài tập nhà)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Làm bài tập về từ đồng âm
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-GV chuyển giao nhiệm vụ
Câu 1: Ca dao, tục ngữ hay sử dụng từ đồng âm để chơi chữ nhằm tạo những câu nói có nhiều nghĩa, gây những bất ngờ thú vị cho người đọc, người nghe. Em hãy cho biết những bài ca dao sau đã sử dụng những từ đồng âm nào để chơi chữ
a.            Chị Xuân đi chợ mùa hè
Mua cá thu về chợ hãy còn đông
b.           Bà già đi chợ cầu Đông
Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng
Thầy bói gieo quẻ nói rằng
Lợi thì có lợi nhưng răng không còn
Câu 2: Nghĩa của từ “răng” trong hai câu sau có liên quan với nhau không? Vì sao?
a.1: Mình về  mình có nhớ ta
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười
a.2: Răng của chiếc cào
       Làm sao nhai được
b.1: Miệng cười như thể hoa ngâu
Cái khăn đội đầu như thể hoa ngâu!
b.2: Những chú lính cứu nạn cứu hộ đang lấp miệng giếng. 
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 
- Gv quan sát, hỗ trợ. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi HS lắng nghe nhận xét, bổ sung 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV khích lệ, động viên, nhận xét
	Câu 1:
a.
- Chị Xuân (tên riêng) - mùa xuân
- Cá thu (tên một loại cá) – mùa thu
- Đông (đông đúc, chỉ số nhiều) – mùa đông
b.
- Lợi (lợi chăng) – lợi ích, thuận lợi
- Lợi trong câu nói của thầy bói: phần thịt bao quanh chân răng
Câu 2: 
a.1: răng: chỉ một bộ phận trong khoang miệng có chức năng nhai, nghiền nát thức ăn (nghĩa gốc)
a.2: răng là nghĩa chuyển lấy từ nghĩa gốc chỉ về cái răng, nhưng dùng để cào, không dùng để nhai
=> Từ răng có cùng nét nghĩa chỉ một vật sắc, sếp đều hàng
b.1: miệng: một bộ phận trên mặt người hay ở phần trước của đầu động vật, dùng để ăn, nói, kêu, hót
b.2: phần trên cùng, ngoài cùng, thông với bên ngoài cùng của vật có chiều sâu
=> Từ miệng có cùng nét nghĩa chỉ bộ phận ở phía trước, thông với bên ngoài.




* Hướng dẫn về nhà:
 - Học bài cũ. Hoàn thành bài tập.
- Chuẩn bị bài mới: Chuyện cổ nước mình.
*************************************************



